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Câu 1: (1.5 điểm)

Em hãy điền từ còn thiếu vào ba câu thơ trong đoạn trích sau và cho biết tên bài thơ là gì? Tác giả là ai?

Trên đường hành quân xa

Dừng chân bên xóm nhỏ

Tiếng gà ai nhảy ổ:

“Cục… cục tác cục ta”

… xao động nắng trưa

… bàn chân đỡ mỏi

… gọi về tuổi thơ.

Câu 2: (1.5 điểm)  
Hãy chỉ ra và nêu tác dụng của điệp ngữ trong đoạn thơ trên?
Câu 3: (2.0 điểm) 

a. Trong câu sau từ nào sử dụng không đúng chuẩn mực? Chỉ rõ và sửa lại cho đúng?

Một cô bé đang lấp lánh trước cửa lớp.

b. Đặt một câu có sử dụng cặp từ trái nghĩa: hòa bình - chiến tranh. 
Cho biết tác dụng của cặp từ trái nghĩa trong câu đó.

 Câu 4: (5.0 điểm)

Mái trường là nơi em học tập, nơi em được gặp gỡ bạn bè và thầy cô, nơi gắn bó với em bao kỉ niệm tuổi học trò,... Hãy phát biểu cảm nghĩ về mái trường thân yêu.

----Hết----

Họ tên học sinh:……………………………… SBD………………......................................

Chữ ký giám thị 1:……………………………..Chữ kí giám thị 2: ........................................
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ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM 

 ( Hướng dẫn này gồm 02 trang )

A. HƯỚNG DẪN CHUNG:

  - Giám khảo vận dụng hướng dẫn chấm phải chủ động, linh hoạt, tránh cứng nhắc, máy móc và phải biết cân nhắc trong từng trường hợp cụ thể, cần khuyến khích những bài làm thể hiện rõ sự sáng tạo.

  - Giám khảo cần đánh giá bài làm của thí sinh một cách tổng thể ở từng câu và cả  bài, không đếm ý cho điểm nhằm đánh giá bài làm của học sinh trên cả hai phương diện: kiến thức và kỹ năng.

 - Hướng dẫn chấm chỉ nêu những ý chính và các thang điểm cơ bản, trên cơ sở đó, giám khảo có thể thống nhất để định ra các ý chi tiết và các thang điểm cụ thể hơn.

- Nếu thí sinh làm bài theo cách riêng nhưng đáp ứng được yêu cầu cơ bản, hợp lý, có sức thuyết phục giám khảo căn cứ vào thực tế bài làm để đánh giá, cho điểm một cách chính xác, khoa học, khách quan.

B. HƯỚNG DẪN CỤ THỂ

	CÂU
	                                              NỘI DUNG
	ĐIỂM

	Câu 1
	- HS điền đúng từ “nghe” vào ba câu thơ

- Bài thơ: Tiếng gà trưa

- Tác giả: Xuân Quỳnh


	0.5 điểm

0.5 điểm

0.5 điểm

	Câu 2
	- Điệp từ “nghe”

- Tác dụng: nhấn mạnh người chiến sĩ không chỉ nghe bằng thính giác mà còn nghe bằng thị giác, xúc giác, bằng tâm tưởng, làm thức dậy tình bà cháu, tình làng quê thắm thiết, sâu nặng trong lòng người chiến sĩ.


	0.5 điểm

1.0 điểm

	Câu 3
	a.- Từ dùng không đúng chuẩn mực là “lấp lánh”

     - Sửa lại “lấp ló”, “thập thò”…

b.-  Học sinh đặt câu có từ trái nghĩa đúng theo yêu cầu.

   - Nêu đúng tác dụng câu vừa đặt.
	0.5 điểm

0.5 điểm

0.5 điểm

0.5 điểm

	Câu 4
	1.  Yêu cầu về kĩ năng:

- Học sinh nắm được phương pháp làm văn biểu cảm có kết hợp với yếu tố miêu tả, tự sự.

- Bài làm bộc lộ được cảm xúc, tình cảm sâu sắc nhất về mái trường thân yêu.

- Biết chọn lọc những chi tiết cơ bản đưa vào bài làm.

- Bố cục bài viết có ba phần rõ ràng.

- Diễn đạt trôi chảy, ít mắc lỗi về dùng từ, viết câu và chính tả.

2. Yêu cầu về nội dung, kiến thức:

Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau, nhưng phải đảm bảo các yêu cầu sau:

A. Mở bài: 

- Giới thiệu mái trường  của em? (Đó là trường tiểu học hay THCS ? Thời gian em đã gắn bó với mái trường?)

- Ấn tượng, tình cảm khái quát của em về ngôi trường?

B. Thân bài: 

- Cảm giác lần đầu tiên em đặt chân vào ngôi trường đó là gì? (trước vẻ đẹp, cảnh quan, lối kiến trúc xây dựng…của ngôi trường). Tình cảm đó dần thay đổi như thế nào?

- Tả khái quát ngôi trường (lưu ý chỉ miêu tả những điểm nổi bật gây ấn tượng, cảm xúc sâu đậm nhất).

- Kể một vài kỉ niệm sâu sắc của em với ngôi trường yêu dấu.

 + Kỉ niệm về tình bạn dưới mái trường.

 + Kỉ niệm đối với thầy (cô).

(Với mỗi kỉ niệm thể hiện những cảm xúc, tình cảm gì?)

- Suy ngẫm về vai trò của ngôi trường trong đời sống, tình cảm của học sinh (hình ảnh thầy cô bạn bè, niềm vui tuổi thơ khi đi học).

 C. Kết bài:

  Khẳng định tình cảm và mong ước, hứa hẹn của em đối với ngôi trường.


	0.5 điểm

4.0 điểm
     + 1,0đ

   + 2,0đ

+ 1,0đ

0.5 điểm


* Lưu ý: Trên đây chỉ là những gợi ý mang tính định hướng chung. Giáo viên căn cứ vào bài làm cụ thể của học sinh để linh hoạt chấm điểm cho phù hợp, khuyến khích những bài làm có tính sáng tạo và cảm xúc riêng.

   ………………………………………HẾT………………………………………….
